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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  11/03/2024 Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, việc phân tích và đánh giá dữ liệu 

để đưa ra các quyết định đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện và 

nâng cao mọi khía cạnh của cuộc sống. Tại Trường Đại học Công Nghệ 

Thông Tin, ĐHQG-HCM, sinh viên có cơ hội đánh giá và cung cấp phản 

hồi về giảng viên vào cuối mỗi học kì, điều này dẫn đến sự hình thành một 

tập dữ liệu vô cùng lớn và tiềm năng. Để giúp trường đại học thu thập thông 

tin có giá trị một cách hiệu quả và hỗ trợ các quyết định nhằm cải thiện chất 

lượng giảng dạy, nghiên cứu này đã phát triển một hệ thống hỗ trợ ra quyết 

định dựa trên dữ liệu với mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy và hỗ trợ 

cấp quản lý trong việc theo dõi, đánh giá quá trình giảng dạy, gọi là 

Academic Quality Assurance – AQA. Hệ thống AQA tập trung vào việc hỗ 

trợ người dùng lọc dữ liệu dựa trên các học kì, các môn học, các phòng ban 

và các chương trình, sau đó trực quan hóa dữ liệu, cung cấp các so sánh. 

Điều này hỗ trợ người dùng trong việc đưa ra các quyết định cải thiện cần 

thiết và theo dõi hiệu quả thông qua điểm đánh giá hàng năm. 
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh văn hóa giáo dục đại học ngày nay, việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo 

đã trở thành một mục tiêu quan trọng đối với các trường đại học [1], [2]. Để đạt được mục tiêu này, các 

cơ sở giáo dục thực hiện các cuộc khảo sát sinh viên như một công cụ đánh giá chính. Điều này giúp 

ban lãnh đạo nhà trường có được cái nhìn sâu sắc về hiệu quả của từng giảng viên và môn học cụ thể 

[3]. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả dữ liệu này đặt ra một thách thức riêng biệt. Các quản trị viên của 

trường đại học cần có khả năng phân tích hiệu suất giảng dạy qua nhiều học kì cho từng giảng viên, 

cũng như theo dõi phản hồi của sinh viên về các chương trình do các đơn vị học thuộc nhiều phòng ban 

học về thời gian. Để đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh các hệ thống thông minh hỗ trợ việc học tập của 

người học [4], việc triển khai một hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện có khả năng lưu trữ tất cả các kết 

quả khảo sát và hỗ trợ thực hiện các chức năng phức tạp là cần thiết. Hệ thống này sẽ giúp các trường 

đại học tận dụng tối đa dữ liệu phản hồi từ sinh viên của mình, từ đó góp phần vào việc cải thiện liên 

tục chất lượng giảng dạy và học tập. 

Để đánh giá hiệu quả của các hoạt động giảng dạy, Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin (UIT), 

ĐHQG-HCM, thu thập ý kiến từ các bên liên quan về chương trình học, các hoạt động giảng dạy, chất 

lượng môn học, tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, điều kiện làm việc tại UIT, v.v. khảo sát 

này được tiến hành với mục tiêu điều chỉnh và cải thiện liên tục các hoạt động quản lý và đào tạo để phù 

hợp hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tất cả các bên liên quan [5], [6]. Quá trình này được thực 

hiện theo chu kỳ. Tiềm năng của bộ dữ liệu khảo sát vượt ra ngoài mục đích trước đó nhưng bù lại, 

chúng ta có thể nhận thêm thông tin về chất lượng giảng dạy, thái độ của sinh viên với dữ liệu đánh giá 

của sinh viên [7], [8], hơn nữa, dữ liệu có thể đánh giá sự cải thiện của trường đại học về chất lượng 

giảng dạy tổng thể qua mỗi học kì và so sánh giữa các khoa/giảng viên để có các hình thức khen thưởng 

cho việc giảng dạy trở nên minh bạch hơn [9]. 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp thiết kế hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên dữ 

liệu khảo sát người học về quá trình giảng dạy. Hệ thống này hỗ trợ cho công tác đảm bảo chất lượng 

giảng dạy thông qua các hoạt động khảo sát, được gọi là Academic Quality Assuarance – AQA. Hệ 

thống có thể trực quan hóa dữ liệu đánh giá, tổng hợp, phân loại nhận xét của sinh viên theo thái độ, 

thực hiện sự so sánh giữa quá trình giảng dạy của các giảng viên. Hệ thống sẽ giúp các nhà quản trị có 

cái nhìn tổng quan toàn diện về dữ liệu, từ đó hỗ trợ họ đưa ra các quyết định nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy của trường đại học. Trước tiên, chúng tôi trình bày giải pháp tổ chức dữ liệu khảo sát được 

thu thập từ sinh viên, bao gồm các dạng câu hỏi và dữ liệu kiểm tra. Sau đó, thiết kế kiến trúc của hệ 

thống hỗ trợ dựa trên sự mong đợi của các đơn vị quản lý tại trường. Cuối cùng, hệ thống Đảm bảo Chất 

lượng giảng dạy được thử nghiệm và đánh giá. 

2. Thiết kế câu hỏi khảo sát 

Dựa vào các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng (ĐBCL) như AUN-QA (Mạng lưới Đảo bảo chất lượng 

của các trường Đại học thuộc khối ASEAN), MOET (Bộ Giáo dục và Đào tạo), và các khung khái niệm 

ĐBCL quốc tế khác, Phòng Thanh tra - Pháp chế & ĐBCL (TT-PC&ĐBCL) của trường UIT sẽ lập một 

bảng câu hỏi để khảo sát các nội dung mong muốn [10], [11]. Bảng câu hỏi này sau đó sẽ được phân 

phối cho tất cả các cán bộ và nhân viên để thu thập ý kiến của họ. Tiếp theo, bảng câu hỏi sẽ được chỉnh 

sửa và thử nghiệm để hoàn thiện cấu trúc của nó. 

Đối với các hoạt động khảo sát thu thập ý kiến sinh viên về việc giảng dạy của giảng viên, các mẫu 

câu hỏi, trước khi được sử dụng trong khảo sát, đã thu thập phản hồi từ các bên liên quan và trải qua 

việc kiểm tra độ tin cậy thông qua việc tính toán hệ số Cronbach Alpha bằng phần mềm SPSS [12]. Việc 

này giúp loại bỏ các biến không liên quan, mang các yếu tố mơ hồ [13], được đánh giá thông qua tương 

quan giữa mục và tổng điểm. 
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Hệ số tương quan giữa mục và tổng điểm chỉ ra mức độ mà một câu hỏi đóng góp vào tổng điểm 

chung. Các câu hỏi có hệ số tương quan giữa mục và tổng điểm < 0.3 sẽ được loại bỏ. Một hệ số độ tin 

cậy của Cronbach Alpha > 0.3 sẽ được coi là chấp nhận được (các giá trị alpha cao hơn cho thấy độ tin 

cậy nội tại cao hơn). Bảng 1 cho thấy kết quả của việc kiểm tra mẫu câu hỏi. 

Bảng 1. Kết quả của việc kiểm tra các mẫu câu hỏi khảo sát 

Loại phiếu  

khảo sát 

Phiên 

bản 
Số câu hỏi 

Hệ số Cronbach 

Alpha 

Hệ số tương quan 

giữa từng mục và 

tổng số điểm 

Độ tin cậy 
Năm điều 

chỉnh 

Biểu mẫu khảo 

sát thu thập 

phản hồi từ 

sinh viên về 

hoạt động 

giảng dạy của 

giảng viên 

1 30 0.95 
Max= 0.78 

Min= 0.36 
Cao 2012 

2 25 0.97 
Max= 0.86 

Min= 0.53 
Cao 2013 

3 16 0.97 
Max= 0.86 

Min= 0.67 
Cao 2015 

4 17 0.987 
Max= 0.94 

Min= 0.77 
Cao 2017 

5 19 0.99 
Max= 0.96 

Min= 0.85 
Cao 2020 

Có thể nhận thấy rằng các bảng câu hỏi được xây dựng và điều chỉnh qua nhiều lần, thể hiện độ tin 

cậy cao (với các hệ số alpha dao động từ 0.95 đến 0.99 và các hệ số tương quan giữa mục và tổng điểm 

> 0.3). Các biểu mẫu khảo sát chủ yếu được sử dụng với bốn thang điểm để đánh giá nội dung của các 

tiêu chí. Điều này tương thích với yêu cầu chất lượng của Trường Đại học được đề xuất bởi cơ sở giảng 

dạy. Các thang đo hài lòng qua mỗi năm được liệt kê trong Bảng 2. 

Bảng 2. Danh sách các thang đo mức độ hài lòng qua từng năm. 

Từ 2011 đến 2019 Từ 2020 đến nay 

Cấp độ điểm Thang điểm 4 cấp Cấp độ điểm Thang điểm 5 cấp 

1 Không hài lòng/Không tốt. 1 Rất không hài lòng/Rất tệ. 

2 Trung bình/Bình thường. 2 Không hài lòng/Không tốt. 

3 Hài lòng/Tốt. 3 Trung bình/Bình thường. 

4 Rất hài lòng/Xuất sắc. 4 Hài lòng/Tốt. 

  5 Rất hài lòng/Xuất sắc. 

Bắt đầu từ học kỳ thứ hai của năm học 2012-2013, UIT đã chuyển sang thực hiện các cuộc khảo sát 

trực tuyến để dễ dàng theo dõi, hỗ trợ và truy cập dữ liệu phục vụ cho các nhiệm vụ kiểm tra và đánh 

giá một cách thuận tiện. Điều chỉnh này nhằm mục đích tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến việc 

in ấn, thu thập và xử lý kết quả, đồng thời phù hợp với sinh viên Công nghệ Thông tin, người thường 

xuyên sử dụng máy tính. Do đó, các cuộc khảo sát gần đây đã thấy sự tăng lên về số lượng sinh viên 

tham gia. 

Để tiến hành một cuộc khảo sát, sinh viên đăng nhập vào tài khoản xác thực của mình trên hệ thống 

khảo sát trực tuyến của trường [14], sau đó hoàn thành các biểu mẫu khảo sát tương ứng cho mỗi môn 

học trong khoảng thời gian nhất định, tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp. 

mailto:jte@hcmute.edu.vn
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3. Tổ chức dữ liệu khảo sát 

3.1. Giới thiệu dữ liệu 

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), vào cuối mỗi học kỳ, một cuộc khảo sát được tiến 

hành định kỳ để thu thập ý kiến của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Sau đó, dữ liệu 

khảo sát được xuất dưới dạng tệp Excel và gửi đến Phòng TT-PC&ĐBCL. Bộ dữ liệu khảo sát được thu 

thập từ năm 2017 đến nay, bao gồm các đánh giá của sinh viên về giảng viên (dựa trên các tiêu chí cụ 

thể) và các ý kiến tích cực/ tiêu cực. Mỗi loại lớp học, bao gồm lớp học lý thuyết và lớp học thực hành, 

đều bao gồm các tiêu chí đánh giá khác nhau. Hình 1 là cấu trúc dữ liệu khảo sát trong một học kỳ. 

 

Hình 1. Cấu trúc dữ liệu khảo sát trong một học kỳ.  

Bảng 3 là một ví dụ về danh sách các tiêu chí trong một học kỳ của một năm học, và Bảng 4 là ví dụ 

về dữ liệu đánh giá của các giảng viên. 

Bảng 3. Ví dụ về danh sách tiêu chí trong một học kỳ của năm học 2022-2023. 

STT 
Giảng 

viên 

Khoa/ 

Bộ môn 

Môn 

học 

Chương 

trình 
Lớp 

Sĩ 

số 

Tham 

gia 
1 2 ... 19 M/4 

1 

 

KHMT 

 

BCU 14 8 3 4 4 ... 4 3.8 

2 

 

BMTL 

 

CLC 39 31 3 3 4 ... 4 3.7 

3 

 

BMTL 

 

CLC 45 23 3 3 4 ... 4 3.8 

4 

 

CNPĐ 

 

CLC 155 129 3 3 4 ... 4 3.7 

5 

 

CNPĐ 

 

CLC 50 39 3 3 4 ... 4 3.5 

6 

 

CNPĐ 

 

CLC 50 38 3 3 4 ... 4 3.6 

7 

 

CNPĐ 

 

CLC 48 38 3 3 4 ... 4 3.7 

Các tài liệu liên quan đến các hoạt động khảo sát liên quan đến các bên liên quan, cơ chế phản hồi 

và việc sử dụng kết quả khảo sát để cải thiện chất lượng đã được thiết lập dưới dạng các quy trình và 

quy định. Đồng thời, những quy định này đã được triển khai một cách hiệu quả. Kết quả khảo sát được 

sử dụng cho các mục đích sau: 

 Cải thiện phương pháp/giảng dạy của giáo viên. 

 Điều chỉnh và cập nhật kết quả, chương trình học, cải thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dịch vụ 

hỗ trợ sinh viên, vv. 

 Đánh giá hiệu quả giảng dạy của giảng viên của trường đại học. 

 Việc đánh giá dữ liệu được sử dụng như một tiêu chí để đánh giá và khen thưởng các giảng viên 

có kết quả dạy tốt. 

Dữ liệu khảo 
sát mỗi học kỳ

Điểm đánh giá

Lớp lý thuyết

Danh sách tiêu 
chí

Điểm đánh giá 
từng tiêu chí

Lớp thực hành 
(HT1)

Danh sách tiêu 
chí

Điểm đánh giá 
từng tiêu chí

Lớp thực hành 
(HT2)

Danh sách tiêu 
chí

Điểm đánh giá 
từng tiêu chí

Ý kiến đóng 
góp

Tích cực Tiêu cực
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Toàn bộ dữ liệu thu thập, khi được tổng hợp theo loại lớp học và phân loại theo các tiêu chí cụ thể, 

vẫn còn là dữ liệu thô và chưa được khai thác hết tiềm năng của nó. Do đó, việc xây dựng một hệ thống 

hỗ trợ quyết định, có khả năng khai thác các ý nghĩa bên trong là rất cần thiết, từ đó giúp khám phá các 

tiềm năng của bộ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu của trường đại học. 

Bảng 4. Ví dụ về ý kiến và đánh giá của sinh viên. 

STT Khoa Môn học Lớp Ý kiến tích cực Ý kiến tiêu cực 

1 KHMT Máy học CS114.J21 

Nhiệt tình Bị trễ giờ 

Thầy hài hước, vui tính Thầy khá dễ tính  

Giáo viên truyền đạt kiến 

thức tốt cả về cơ bản lẫn 

nâng cao 

 

1 BMAV Anh văn 1 ENG01.J11 
Dạy hay, nhiệt tình  

Cô quá nhiệt tình  

 

 

Hình 2. Mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

3.2. Các trường hợp sử dụng bộ dữ liệu 

Dữ liệu sẽ được sử dụng để xây dựng các tính năng sau: 

 Lọc, sắp xếp và phân loại các bình luận/đánh giá dựa trên các tiêu chí, giảng viên, lớp học, và 

phòng ban. 

 Trực quan hóa điểm đánh giá của giảng viên/khoá học/khoa theo học kỳ qua từng năm học dưới 

dạng biểu đồ đường. Trực quan này giúp theo dõi sự cải thiện về chất lượng giảng dạy qua mỗi 

học kì. 

 Trực quan hóa điểm đánh giá của các giảng viên/khoá học/khoa được lọc ra trong biểu đồ cột. 

Chức năng này giúp so sánh giữa các giảng viên/khoá học/khoa của trường. 

 Xem thông tin chi tiết về một giảng viên cụ thể, bao gồm khoa, các lớp giảng dạy trong mỗi học 

kì, và các bình luận. Hệ thống cũng có thể trực quan hóa điểm đánh giá của giảng viên qua mỗi 

học kì dưới dạng biểu đồ đường. 

 Xem thông tin chi tiết về một môn học cụ thể. Người dùng có thể xem điểm của từng lớp học 

thuộc môn học đó dưới dạng biểu đồ cột, điểm và bình luận của giảng viên cho môn học đó. 
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3.3. Mô hình cơ sở dữ liệu 

Vì dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tập tin Excel, nên chúng cần được tải lên và thao tác dữ liệu một 

cách dễ dàng. Do sự thuận tiện trong quá trình bảo trì, cơ sở dữ liệu SQLite được sử dụng để lưu trữ dữ 

liệu và đọc dữ liệu với cấu hình tối thiểu [15]. Hình 2 là mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

4. Phát triển hệ thống Đảm bảo Chất lượng Học thuật 

4.1. Yêu cầu hệ thống 

Hệ thống hỗ trợ quyết định phải đáp ứng các yêu cầu của một phần mềm thông thường [16], [17]. 

Những tiêu chí này bao gồm tính đầy đủ và tính chính xác của một hệ thống hỗ trợ trong giáo dục [18]-

[20]. Hơn nữa, với vai trò là một hệ thống hỗ trợ quyết định, hệ thống này phải đảm bảo tính toàn vẹn, 

đặc biệt là trong việc trực quan hóa dữ liệu. 

4.1.1. Tính đầy đủ 

Hệ thống đã cung cấp các chức năng như trực quan hóa dữ liệu, theo dõi điểm đánh giá cho các tiêu 

chí/các khoá học/giảng viên cụ thể, hỗ trợ trong việc đánh giá sự cải thiện về chất lượng [20], [21]. Việc 

trực quan hóa điểm đánh giá của giảng viên và số lớp học do mỗi giảng viên giảng dạy cũng cho phép 

trường đánh giá mối liên hệ giữa chất lượng giảng dạy và số lớp học giảng dạy. Điều này giúp trường 

phân bổ số lượng lớp học cho giảng viên một cách hợp lý, tránh quá tải và duy trì chất lượng giảng dạy. 

Ngoài ra, hệ thống cung cấp khả năng lọc và tìm kiếm các ý kiến phản hồi của sinh viên, hỗ trợ tổng 

hợp nhu cầu và quan ngại của sinh viên. Với những chức năng này, hệ thống có thể hoàn toàn hỗ trợ 

trường trong việc cải thiện chất lượng giảng dạy và theo dõi quá trình cải thiện này. 

4.1.2. Tính chính xác 

Quá trình thu thập dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, thực hiện tổng hợp, lọc, và sắp xếp  

được giám sát một cách cẩn thận để ngăn chặn các lỗi xảy ra [22]. Khi các chức năng của hệ thống được 

hoàn thiện, chúng được gửi đến các giảng viên và các phòng ban trên toàn trường để đánh giá tính hiệu 

quả và độ chính xác của hệ thống. Những đánh giá này sau đó được xem xét và điều chỉnh nhiều lần bởi 

nhóm để đảm bảo tạo ra một hệ thống hữu ích và chính xác. Các yếu tố bảo mật, như bảo vệ dữ liệu 

nhạy cảm, thông tin cá nhân của các giảng viên, cũng được xem xét để ngăn chặn các tác động tiêu cực 

đối với các giảng viên. 

4.1.3. Tính toàn vẹn 

Trong hệ thống này, dữ liệu nhạy cảm như tên của các giảng viên được bảo mật để ngăn chặn việc 

sử dụng sai mục đích và bảo vệ sự riêng tư cá nhân của các giảng viên [23]. Cơ sở dữ liệu của hệ thống 

được sao lưu định kỳ, và có các biện pháp để ngăn chặn các thay đổi không được ủy quyền, đảm bảo 

tính toàn vẹn của dữ liệu và tránh bất kỳ sửa đổi trái phép nào trong hệ thống. 

4.2. Trực quan hoá dữ liệu 

Giao diện người dùng của hệ thống Đảm bảo chất lượng giảng dạy, gọi là Academic Quality 

Assurance – AQA, được thiết kế như trong Hình 3. Trong hệ thống này, cơ sở dữ liệu được tổ chức để 

lưu trữ kết quả khảo sát từ sinh viên qua các năm học. Để hỗ trợ các quản lý, như Ban giám hiệm nhà 

trường, Phòng TT-PC&ĐBCL, Phòng Đào tạo Đại học, các chức năng trực quan hóa giúp họ quan sát 

dữ liệu thu thập được và đưa ra các khuyến nghị từ dữ liệu. Trực quan hóa dữ liệu giúp truyền đạt thông 

tin một cách hiệu quả hơn, cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về dữ liệu [24]. Việc này hỗ 

trợ người dùng trong việc phân tích, so sánh và đưa ra các quyết định dựa trên các dữ liệu và thông tin 

hơn. Mục này trình bày các chức năng chính để trực quan hóa dữ liệu trong hệ thống AQA. 

Trong hệ thống này, dữ liệu được trực quan hóa bằng các phương pháp khác nhau, chủ yếu là tổng 

hợp thông tin dưới dạng biểu đồ. Phương pháp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về dữ liệu, theo dõi 

các chỉ số chính qua mỗi năm. Qua đó, hỗ trợ người dùng trong việc ra quyết định. Đối với các môn 

học, dữ liệu sẽ được tổng hợp dựa trên điểm đánh giá trung bình cho mỗi môn học. Thông tin này được 

trình bày dưới dạng biểu đồ cột, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi điểm đánh giá trung 
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bình của các môn học này qua các năm. Biểu đồ trong Hình 4 và Hình 5 là biểu đồ đánh giá theo môn 

học và các học kỳ. 

 

Hình 3. Giao diện người dùng của hệ thống AQA. 

 

Hình 4. Trực quan hóa điểm đánh giá trung bình của các môn học. 

Thực tế, tại UIT, mỗi một môn học - đặc biệt là các môn học đại cương, đều có nhiều lớp học. Hệ 

thống được thiết kế có thể hiển thị điểm trung bình cho mỗi lớp học. Điều này giúp ban giám hiệu và 

các phòng, ban chủ nhiệm các khoa liên quan có thể theo dõi tình trạng giảng dạy của từng lớp học và 

so sánh sự hài lòng của sinh viên trong một môn học (Hình 6). Ngoài ra, hệ thống này cũng tổng hợp 

thống kê về các giảng viên đã giảng dạy môn học này, bao gồm điểm trung bình của họ và số lớp học 

đã dạy (Hình 7). Điều này sẽ giúp minh họa mối liên hệ giữa số lượng lớp học được dạy và chất lượng 

giảng dạy của mỗi giảng viên. 

 

Hình 5. Trực quan hóa so sánh điểm đánh giá qua các học kỳ. 

Hệ thống này cung cấp cho người dùng khả năng theo dõi điểm đánh giá cho các tiêu chí cụ thể qua 

nhiều học kì. Chức năng này cho phép trường đại học xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đánh giá 

hiệu quả của các quyết định trước đó. Hình 8 minh họa quá trình đánh giá cho hai tiêu chí: thông tin của 
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giáo trình (Hình 10a, Tiêu chí thứ nhất) và khả năng trả lời câu hỏi của giảng viên (Hình 8b, Tiêu chí 

thứ hai). Dữ liệu này được theo dõi trong một khoảng thời gian 05 học kì. 

 

Hình 6. Trực quan hóa điểm đánh giá của mỗi lớp học trong một môn học cụ thể. 

 

Hình 7. Trực quan hóa điểm đánh giá của mỗi giảng viên và số lượng lớp học mà họ giảng dạy. Do lý do bảo 

mật thông tin cá nhân của giảng viên, hình ảnh chỉ hiển thị ID của giảng viên.  

 
a) Tiêu chí thứ nhất. 

 
b) Tiêu chí thứ hai. 

Hình 8. Trực quan hóa điểm đánh giá của một tiêu chí cụ thể qua mỗi năm. 
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Hình 9. Tham khảo ý kiến đánh giá của sinh viên. 

Ngoài ra, hệ thống cũng bao gồm chức năng tổng hợp ý kiến của sinh viên. Nó cho phép lọc ý kiến 

dựa trên các giảng viên/các môn học/các lớp học cụ thể, từ đó giúp trường Đại học nắm bắt ý kiến và 

nhu cầu của sinh viên một cách hiệu quả. Hình 9 tổng hợp các ý kiến kiểm tra của sinh viên. Hệ thống 

cũng cung cấp các chức năng cần thiết như xem thông tin chi tiết về điểm đánh giá của từng lớp học, 

truy cập danh sách các lớp học do một giảng viên giảng dạy, và các chức năng khác. 

4.3. So sánh hệ thống AQA và các hệ thống hỗ trợ quyết định khác 

Trong mục này, chúng tôi so sánh hệ thống AQA với hệ thống MLY của Explorance [26]. MLY là 

hệ thống chuyên về phân tích các đánh giá, bình luận nhằm giúp hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định. 

Các hệ thống này được đánh giá dự theo tính năng hỗ trợ quyết định dựa trên ý kiến phản hồi của người 

học. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: Tính thuận tiện trong sử dụng, Sự hữu ích của kết quả với nhu cầu 

của người dùng, Khả năng phân loại các bình luận.  

Kết quả của việc so sánh được thể hiện trong Bảng 5. 

Bảng 5. So sánh hệ thống AQA và hệ thống MLY 

Tiêu chí AQA BlueML 

Tính thuận tiện trong sử 

dụng 

Bố trí theo dạng cây thư mục, cấu trúc từ 

trên xuống dưới là: 

    Tiêu chí – Học kỳ - Khoa – Môn học – 

Chương trình - Lớp – Hình thức giảng 

dạy 

Phân làm 2 loại là ý kiến và điểm đánh 

giá, tập trung vào từng tiêu chí và chủ 

đề của các đánh giá. 

Sự hữu ích của kết quả với 

nhu cầu của người dùng 

 Kết quả hiển thị:  

    + Phần lớn là biểu đồ cột và biểu đồ 

đường 

    + Gom nhóm các kết quả theo khoa, 

môn học, học kỳ, tiêu chí 

 Sự đáp ứng của kết quả với nhu cầu 

người dùng: 

   AQA giúp phát hiện các tiêu chí có 

điểm đánh giá thấp, theo dõi chất lượng 

giảng dạy của từng giảng viên, môn học, 

khoa qua các năm, qua đó hỗ trợ cán bộ 

nhà trường có biện pháp hỗ trợ đối với 

các môn học/giảng viên có điểm đánh giá 

thấp 

 Kết quả hiển thị:  

     + Biểu đồ cột, đường, biểu đồ đường 

tròn, biểu đồ radar 

      + Gom nhóm các kết quả theo tiêu 

chí, chủ đề đánh giá. 

 Sự đáp ứng của kết quả với nhu cầu 

người dùng: 

     BlueML tập trung vào các chủ đề cụ 

thể, do đó có thể giúp người quản lý nắm 

được các bộ phận đang có chất lượng 

kém, tuy nhiên lại không quá tập trung 

vào giảng viên, môn học hay khoa bộ 

môn  
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Cách phân loại bình luận 

+ Phân thành 2 loại (tích cực, tiêu cực) 

+ Phân loại theo môn học, giảng viên 

+ Vẫn còn một số lỗi trong quá trình hiển 

thị dữ liệu. 

+ Phân thành 4 loại (tích cực, tiêu cực, 

trung lập, không rõ) 

+ Phân loại theo chủ đề, có các mục cụ 

thể 

+ Có khả năng phân tích số lượng lớn 

bình luận trong thời gian ngắn, phân loại 

theo nhiều chủ đề khác nhau 

4.4. Kết quả và phản hồi từ người dùng  

Trường đại học sử dụng các cuộc khảo sát trực tuyến được tùy chỉnh theo ngữ cảnh cụ thể của mình, 

đảm bảo phản hồi phù hợp với các tiêu chí đánh giá được đặt ra bởi các bên liên quan. Phương pháp này 

mang lại bộ dữ liệu rất có giá trị và đáng tin cậy do các mẫu khảo sát được cập nhật đều đặn. Dữ liệu 

sau đó được tổng hợp một cách toàn diện và báo cáo kịp thời, thúc đẩy lãnh đạo nhà trường và các phòng 

ban liên quan đưa ra quyết đinh kịp thời và hợp lý. Các cuộc khảo sát chứa đựng cả dữ liệu định lượng 

và định tính, cho phép sinh viên thể hiện ý kiến chi tiết về các tiêu chí cụ thể. Điều này giúp lãnh đạo 

nhà trường và Ban chủ nhiệm các khoa phân tích thông tin và phát triển các đề xuất cụ thể để cải thiện 

các hoạt động giảng dạy. 

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định được xem xét như là một công cụ hiệu quả giúp cho lãnh đạo, cán bộ 

quản lý và giảng viên đánh giá lại quá trình dạy – học trong Nhà trường. Dựa trên kết quả phân tích dữ 

liệu, hệ thống hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đưa ra các quyết định phù hợp để: a/ cải 

thiện phương pháp giảng dạy; b/ cá nhân hóa việc học tập cho từng người học và c/ sử dụng nguồn lực 

hiệu quả hơn.  

 

Hình 10. Đánh giá về các chức năng của hệ thống. 

 

Hình 11. Đánh giá về nội dung hiển thị. 
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Khi đưa hệ thống AQA vào thử nghiệm, hệ thống nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. 

Hệ thống được khảo sát bởi 63 cán bộ quản lý và giảng viên là những người trực tiếp sử dụng hệ thống, 

và sử dụng các kết quả dữ liệu trong các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy. Các ý kiến 

phản hồi nhận được đều đánh giá tốt hoạt động của hệ thống, cụ thể như sau: 

- Về chức năng của hệ thống (xem Hình 10) 

- Về nội dung hiển thị (xem Hình 11). 

Bên cạnh đó, người khảo sát cũng đưa ra các góp ý để giúp nâng cao tính năng và cải thiện kết quả 

của hệ thống AQA. Các ý kiến về các tính năng cần cải thiện được thể hiện tại Hình 12 như sau: 

Nhìn chung, hệ thống này đã tạo ra một văn hóa trách nhiệm đối với các phòng ban trong việc tích 

cực tham gia  theo dõi và đánh giá quá trình giảng dạy. Sự tương tác của sinh viên cũng tăng đáng kể, 

điều này minh chứng cho sự quan tâm và hài lòng ngày càng tăng đối với quá trình phản hồi. Để tăng 

cường quyền lợi của các bên liên quan, hệ thống bảng điều khiển thân thiện với người dùng hiển thị dữ 

liệu một cách trực quan, dễ tiếp cận đối với cả lãnh đạo trường và các bên liên quan khác. Cuối cùng, 

kết quả khảo sát này đóng một vai trò quan trọng trong việc xếp hạng hàng năm, cũng như quá trình 

khen thưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc công nhận, đánh giá giảng viên. 

 
Hình 12. Ý kiến về các tính năng cần cải thiện của Dashboard. 

5. Kết luận và hướng phát triển 

Bài báo đề xuất một giải pháp để thiết kế một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên việc phân tích 

các dữ liệu khảo sát đánh giá quá trình giảng dạy của giảng viên. Hệ thống cung cấp các chức năng trực 

quan hóa dữ liệu cho nhiều mục đích khác nhau, tóm tắt tự động các ý kiến và so sánh hiệu suất giảng 

dạy. Bộ công cụ toàn diện này trang bị cho hệ thống sự quan sát tổng thể về thông tin của dữ liệu chất 

lượng giảng dạy, từ đó hướng dẫn họ trong việc đưa ra quyết định có căn cứ để nâng cao trải nghiệm 

giáo dục của trường đại học. 

Kết quả này là một sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với cấp quản lý của trường đại học trong việc đưa ra quyết 

định và cải thiện chính sách giảng dạy; mang lại ý nghĩa to lớn đối với giảng viên trong việc điều chỉnh 

các hoạt động giảng dạy; thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký học phần và lựa chọn giảng viên 

phù hợp. Ngoài ra, hệ thống cũng giúp cải thiện chất lượng giáo dục, phát triển các chương trình đào 

tạo, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo tại môi trường đại học. Hơn nữa, nó cũng hỗ trợ các nhà lãnh 

đạo trường và cấp quản lý truy cập thông tin về mức độ hài lòng của sinh viên đối với các hoạt động 

giảng dạy của giảng viên để phục vụ quá trình đưa ra quyết định trong công việc xem xét, khen ngợi, bổ 

nhiệm, sa thải, phát triển đào tạo và đảm bảo chất lượng. 

Trong tương lai, hệ thống sẽ được tích hợp vào hệ thống giáo dục của UIT. Việc tích hợp này giúp 

lãnh đạo trường có thể theo dõi toàn bộ quá trình giảng dạy cho từng giảng viên [25]. Với tầm nhìn toàn 

diện này, hệ thống sẽ cung cấp nền tảng vững chắc để tôn vinh những giảng viên có quá trình giảng dạy 

tốt, luôn nhận được đánh giá tích cực từ sinh viên và thể hiện các phương pháp giảng dạy thu hút người 

học. 

Lời cám ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, mã số tài trợ D3-2023-03. 

51,6%

43,5%

25,8%

25,8%

21,0%Báo cáo và phân tích

Điều chỉnh chức năng, giao diện linh 

hoạt hơn

Quản lý người dùng và vai trò

Tích hợp với hệ thống khác
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Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 

Tuyên bố dữ liệu sẵn có 

Dữ liệu hỗ trợ các kết quả của nghiên cứu này sẽ được cung cấp từ tác giả tương ứng khi được yêu 

cầu một cách hợp lý. 
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